
STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) họ tên chủ hộ
1 DƯƠNG THỊ TUYẾT Nữ 10/03/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Thái
2 HOÀNG THỊ THINH Nữ 15/02/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Thị Thinh
3 HOÀNG VĂN LÂM Nam 14/06/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Lâm
4 MA QUANG KHOÁI Nam 30/09/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khoái
5 MA VĂN BIÊN Nam 30/09/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
6 MA VĂN LỰC Nam 23/01/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Lực
7 MA VĂN THỤ Nam 31/01/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thụ
8 NGUYỄN THỊ PHẬN Nữ 01/01/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình La Văn Khang
9 NÔNG THỊ NGÂN Nữ 07/09/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khởi
10 TRẦN THỊ OANH Nữ 09/10/1966 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Lực
11 HOÀNG THỊ LƯƠNG Nữ 19/09/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khiêm
12 MA QUANG HỌC Nam 26/06/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Học
13 MA THỊ HỘI Nữ 23/04/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Trần Bảo Chấn
14 MA THỊ LƯU Nữ 01/01/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Tuân
15 MA THỊ NIỆM Nữ 05/03/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dược
16 NÔNG THỊ HẢI Nữ 30/12/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Quốc
17 TRÌNH THỊ LƯƠNG Nữ 27/05/1959 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôi
18 MA THỊ ANH Nữ 07/07/1958 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Đồng
19 MA VĂN OANH Nam 05/07/1958 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Oanh
20 HOÀNG THỊ MỴ Nữ 16/09/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Kính
21 HOÀNG VĂN DƯỢC Nam 25/01/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dược
22 MA QUANG KHIÊM Nam 05/06/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khiêm
23 MA THỊ RƯ Nữ 29/05/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Đoàn
24 NÔNG THỊ HỢP Nữ 20/06/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Trần Bảo Tựu
25 NÔNG THỊ QUAI Nữ 28/12/1957 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hồ
26 MA THỊ HẦU Nữ 25/05/1956 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nghị
27 LƯỜNG THỊ LÁ Nữ 10/10/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nam
28 MA THỊ HÀI Nữ 01/08/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Phát
29 MA THỊ HÙNG Nữ 11/02/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Vờn
30 MA VĂN MÙI Nam 01/06/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Mùi
31 TRẦN BẢO CHẤN Nam 03/06/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Trần Bảo Chấn
32 TRẦN BẢO TỰU Nam 03/11/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Trần Bảo Tựu
33 TRẦN THỊ NINH Nữ 20/12/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Mùi
34 VŨ THỊ HƯƠNG Nữ 02/02/1955 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Sáng
35 MA QUANG NGHỊ Nam 26/04/1954 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nghị
36 MA QUANG PHÁT Nam 01/05/1954 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Phát
37 TRỊNH THỊ HỒ Nữ 11/10/1954 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Lê
38 MA THỊ CHU Nữ 18/07/1953 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Giang
39 MA VĂN HỒ Nam 01/07/1953 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hồ
40 MA VĂN TOÀN Nam 17/07/1953 Nà Sao, Xã Yên Bình Trịnh Đức Thuyên
41 NÔNG THỊ VIÊN Nữ 20/04/1951 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Quách
42 LƯỜNG THỊ CHÚC Nữ 20/08/1950 Nà Sao, Xã Yên Bình Lường Thị Chúc
43 LĂNG THỊ SỸ Nữ 01/08/1949 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Tính
44 MA THỊ TUYÊN Nữ 23/06/1949 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
45 MA THỊ CHU Nữ 01/04/1947 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiệu
46 MA THỊ MƠ Nữ 19/01/1947 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Huyên
47 PHAN THỊ VIỀN Nữ 01/05/1947 Nà Sao, Xã Yên Bình Phan Thị Viên
48 MA THỊ KỲ Nữ 1960 Nà Sao, Xã Yên Bình
49 LÊ PHÚC HẰNG Nam 01/08/1967 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Hằng
50 MA THỊ HỒNG Nữ 27/07/1967 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Thị Hồng
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51 MA QUANG HẬN Nam 01/10/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hận
52 MA QUANG HIỆU Nam 19/09/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiệu
53 MA QUANG NGINH Nam 01/06/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Ngợi
54 MA THỊ HỆ Nữ 12/12/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Thị Hệ
55 MA THỊ LỊNH Nữ 01/06/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Cận
56 MA VĂN THẮNG Nam 03/04/1968 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thắng
57 HOÀNG VĂN NGHIỆP Nam 01/06/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghiệp
58 MA THỊ CẨM Nữ 09/09/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Lâm
59 MA VĂN DOANH Nam 01/01/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Doanh
60 MA VĂN HIỀN Nam 01/05/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hiền
61 MA VĂN KÝ Nam 24/06/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Ký
62 MA VĂN TOÁN Nam 12/09/1969 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Toán
63 LÊ PHÚC TRƯỜNG Nam 03/09/1970 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Trường
64 MA THỊ PHƯƠNG Nữ 01/06/1970 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Hằng
65 MA THỊ THÂM Nữ 01/07/1970 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Bính
66 MA THỊ THƠM Nữ 01/12/1970 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Từu
67 GIÁP THỊ TUYÊN Nữ 23/11/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thừa
68 HOÀNG VĂN PHÁN Nam 21/10/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phán
69 LÊ PHÚC THỪA Nam 28/10/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thừa
70 LỘC VĂN XỨNG Nam 22/11/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Lộc Văn Xứng
71 MA QUANG HIỂU Nam 03/02/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiểu
72 MA QUANG KẾ Nam 11/04/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Kế
73 MA QUANG TIỆP Nam 17/09/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Tiệp
74 MA THỊ NƠI Nữ 10/07/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Thế
75 MA THỊ TÂM Nữ 27/05/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Quy
76 MA VĂN QUY Nam 26/03/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Quy
77 MA VĂN TRONG Nam 27/02/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trong
78 HÀ THỊ NGHĨA Nữ 23/05/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Toán
79 HOÀNG VĂN NGƯ Nam 01/11/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ngư
80 LA THỊ CHỨ Nữ 13/11/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thâm
81 LA VĂN VẤN Nam 23/12/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình La Văn Vấn
82 LƯỜNG THỊ ANH Nữ 01/06/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Phương
83 MA THỊ GIA Nữ 26/03/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiểu
84 MA THỊ HUYỀN Nữ 11/01/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Trường
85 MA THỊ NHU Nữ 13/09/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
86 MA VĂN CẬN Nam 15/11/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn CẬn
87 NGUYỄN THỊ THINH Nữ 01/01/1972 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ngư
88 HOÀNG VĂN ĐIỀN Nam 11/03/1973 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Điền
89 MA QUANG DUY Nam 01/06/1973 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Duy
90 MA VĂN LY Nam 07/03/1973 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Ly
91 LÊ PHÚC THUỶ Nam 14/07/1974 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thuỷ
92 LÊ TRỌNG CANH Nam 06/01/1974 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Trọng Canh
93 LỘC VĂN KIẾN Nam 20/05/1974 Nà Sao, Xã Yên Bình Lộc Văn Kiến
94 MA THỊ HOÀ Nữ 08/06/1974 Nà Sao, Xã Yên Bình La Văn Vấn
95 MA VĂN HUYÊN Nam 01/05/1974 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Huyên
96 MA THỊ TUYẾN Nữ 11/06/1975 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Thị Tuyến
97 MA VĂN HỮU Nam 27/06/1975 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
98 NGUYỄN THỊ NƠM Nữ 26/03/1975 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thìn
99 NGUYỄN THỊ VIỀN Nữ 02/09/1975 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Cạn
100 NÔNG VĂN KHOA Nam 18/01/1975 Nà Sao, Xã Yên Bình Nông Văn Khoa
101 LÊ PHÚC HẢI Nam 14/02/1976 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Hải
102 MA QUANG NIÊN Nam 12/07/1976 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Niên
103 MA THỊ PHÓNG Nữ 19/09/1976 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thuỷ



104 MA QUANG THÌN Nam 25/08/1976 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thìn
105 TRỊNH ĐỨC THUYÊN Nam 04/12/1976 Nà Sao, Xã Yên Bình Trịnh Đức Thuyên
106 MA VĂN CANH Nam 03/06/1977 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Canh
107 NGUYỄN THỊ NIỆM Nữ 12/05/1977 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trong
108 MA THỊ LAN Nữ 06/06/1978 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Canh
109 LỘC VĂN KHANG Nam 22/09/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Học
110 MA THỊ HIÊN Nữ 01/04/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Điềm
111 MA THỊ LUẬN Nữ 19/11/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình Lộc Văn Kiến
112 MA THỊ THU Nữ 20/06/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Hải
113 MA VĂN SÁNG Nam 22/05/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Sáng
114 MA VĂN CHIẾN Nam 25/10/1980 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
115 NÔNG THỊ DUYÊN Nữ 14/07/1980 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
116 CHU THỊ HỒNG PHƯỢNG Nữ 01/11/1981 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Việt Đức
117 HOÀNG THỊ SEN Nữ 24/01/1981 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Thị Sen
118 MA QUANG CANH Nam 20/01/1981 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Niên
119 MA THỊ CHUYÊN Nữ 24/01/1981 Nà Sao, Xã Yên Bình Trịnh Đức Thuyên
120 LƯỜNG THỊ THU NGUYỆT Nữ 01/01/1982 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Lê
121 MA VĂN NGHIÊM Nam 19/09/1982 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Nghiêm
122 MA VĂN TUÂN Nam 06/02/1982 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Tuân
123 HOÀNG VĂN CHIẾN Nam 16/03/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Chanh
124 HOÀNG VĂN VƯƠNG Nam 27/05/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vương
125 MA THỊ HƯỜNG Nữ 17/11/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Kính
126 MA THỊ NGOAN Nữ 25/10/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
127 MA THỊ THUỶ Nữ 20/05/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Sóng Biển
128 MA VĂN CHUNG Nam 13/04/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
129 MA VĂN TRỌNG Nam 08/08/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
130 MA VĂN VỜN Nam 01/06/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Vờn
131 VŨ THỊ XOAN Nữ 01/03/1983 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Trọng Canh
132 MA QUANG HƯỜNG Nam 09/01/1984 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Phát
133 MA THỊ HIÊN Nữ 07/12/1984 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Học
134 HOÀNG THỊ THƠI Nữ 29/06/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Chanh
135 HOÀNG VĂN NGUYÊM Nam 21/01/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghiêm
136 MA QUANG HIỀN Nam 01/06/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiền
137 MA QUANG QUÁCH Nam 05/02/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Quách
138 MA THỊ CHÌ Nữ 17/02/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Châm
139 NGUYỄN THỊ VỲ Nữ 05/12/1985 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghiêm
140 HOÀNG VĂN CÔNG Nam 05/09/1986 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dược
141 MA THỊ NHIẾP Nữ 18/01/1986 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Quách
142 NGUYỄN THỊ NHẤT Nữ 01/01/1986 Nà Sao, Xã Yên Bình Hà Trọng Tuyến
143 HOÀNG THỊ MÙI Nữ 02/05/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
144 HOÀNG VĂN CHANH Nam 18/11/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Chanh
145 HOÀNG VĂN CHỈNH Nam 12/01/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôi
146 LÊ PHÚC TRÌNH Nam 27/10/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Kiên
147 MA QUANG ÁI Nam 15/04/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khởi
148 MA QUANG LÀNH Nam 25/07/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Lành
149 MA THỊ HIỀN Nữ 12/06/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hoà
150 MA THỊ MƠ Nữ 21/02/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khiêm
151 MA VĂN MẠNH Nam 23/10/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hoà
152 MA VĂN THUYÊN Nam 12/04/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thong
153 MA VĂN VINH Nam 28/09/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Trần Thị Chiên
154 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 28/02/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vương
155 NGUYỄN THỊ NGÀNH Nữ 01/01/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Kiên
156 MA THỊ THUỶ Nữ 10/12/1987 Nà Sao, Xã Yên Bình



157 DƯƠNG THỊ CẦU Nữ 1987 Nà Sao, Xã Yên Bình
158 MA QUANG HƯỚNG Nam 13/01/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Ngợi
159 MA THỊ BÌNH Nữ 23/05/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Lường Thị Chúc
160 MA VĂN ĐOÀN Nam 05/08/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Đoàn
161 MA VĂN HÙNG Nam 03/10/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hùng
162 MA VĂN NHÂM Nam 01/09/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Cận
163 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 21/12/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Quang Kiêm
164 NGUYỄN VĂN SAO Nam 05/10/1988 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Quang Kiêm
165 HOÀNG THỊ MAI Nữ 04/02/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Hoà
166 HOÀNG VĂN QUỐC Nam 20/03/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Quốc
167 MA VĂN BAN Nam 21/09/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Tiến
168 MA VĂN LÀNH Nam 13/09/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Oanh
169 MA VĂN TRƯỜNG Nam 07/09/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trường
170 NGUYỄN TRỌNG KÍNH Nam 10/07/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Kính
171 TRIỆU THỊ PHƯỢNG Nữ 01/01/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thắng
172 HOÀNG VĂN CHANH Nam 09/01/1990 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôi
173 MA QUANG THU Nam 08/08/1990 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Thu
174 MA VĂN BIỂN Nam 26/11/1990 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
175 MA VĂN ĐỒNG Nam 02/09/1990 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Mùi
176 HOÀNG VĂN THIỆU Nam 12/11/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thiệu
177 MA QUANG DƯ Nam 15/04/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Khoái
178 MA QUANG HỮU Nam 25/04/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Huyên
179 MA THẾ VŨ Nam 20/01/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Thế Tuyền
180 MA VĂN GIANG Nam 04/05/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Giang
181 MA VĂN HẢI Nam 19/03/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
182 MA VĂN LÀNH Nam 05/06/1991 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Giang
183 HOÀNG VĂN TY Nam 23/01/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Phan Thị Viên
184 MA QUANG CHANH Nam 19/09/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Toại
185 MA QUANG NHÂM Nam 02/11/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nhâm
186 MA THỊ THẢO Nữ 07/09/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hận
187 MA THỊ THẢO Nữ 01/01/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
188 MA THỊ TRANG Nữ 01/01/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Oanh
189 MA VĂN HOÀ Nam 01/04/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Hà Trọng Tuyến
190 MA VĂN TUẤN Nam 10/05/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Phương
191 MA VĂN TUẤN Nam 25/10/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thụ
192 NGUYỄN THỊ ANH Nữ 28/08/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Ngợi
193 TRIỆU THỊ HIỀN Nữ 01/01/1992 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trường
194 HOÀNG VĂN BÌNH Nam 14/10/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hoan
195 MA THỊ HUYỀN Nữ 09/03/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Thị Huyền
196 MA THỊ THUỶ Nữ 01/01/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Nghiêm
197 MA VĂN DŨNG Nam 11/03/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Quốc
198 NÔNG THỊ HẠNH Nữ 14/08/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nhâm
199 TRÀN THỊ KIM Nữ 01/01/1993 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Lành
200 MA THỊ HIỀN Nữ 08/09/1994 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Nghị
201 MA VĂN THIỀU Nam 25/11/1994 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Thắng
202 TRIỆU THỊ HƯỜNG Nữ 05/04/1994 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiền
203 HOÀNG VĂN AN Nam 01/01/1995 Nà Sao, Xã Yên Bình Nông Thị Trang
204 MA THỊ HỶ Nữ 26/03/1995 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Toại
205 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 02/05/1995 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Nguyệt
206 NÔNG THỊ HƯỜNG Nữ 01/05/1995 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thiệu
207 VỲ THỊ SỢI Nữ 01/01/1995 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Tả
208 MA QUANG DỰ Nam 27/08/1997 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Thế
209 MA VĂN QUỲNH Nam 01/01/1998 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Quy



210 NÔNG THỊ TRANG Nữ 18/04/1998 Nà Sao, Xã Yên Bình Nông Thị Trang
211 MA QUANG THÌN Nam 13/12/1999 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiệu
212 MA THỊ HUYỀN Nữ 01/01/2000 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiệu
213 MA VĂN HIẾU Nam 17/11/2000 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Cạn
214 TRIỆU THỊ HOA Nữ 2000 Nà Sao, Xã Yên Bình
215 MA VĂN DUY Nam 31/03/2001 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Ký
216 MA VĂN TRƯỜNG Nam 01/10/2001 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trường
217 ĐẶNG THỊ ĐÀO Nữ 26/11/2003 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Trường
218 LÊ PHÚC THÀNH Nữ 03/11/2004 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Thuỷ
219 HOÀNG THỊ DIÊN Nữ 01/08/2005 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vương
220 MA THỊ ANH THƯ Nữ 04/04/2007 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Canh
221 LỤC VĂN DUY Nam 31/12/2008 Nà Sao, Xã Yên Bình Lường Thị Chúc
222 MA THỊ MAI LAN N ữ 13/06/2008 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
223 MA THỊ THÙY Nữ 18/09/2008 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Phát
224 MA QUANG DiệN Nam 20/11/1989 Nà Sao, Xã Yên Bình
225 MA THỊ LÁ Nữ 22/07/1971 Nà Sao, Xã Yên Bình
226 TRIỆU THỊ HUỆ Nữ 11/11/1979 Nà Sao, Xã Yên Bình
227 TRẦN BẢO HÙNG Nam 11/1984 Nà Sao, Xã Yên Bình
228 HOÀNG THỊ LA Nữ 15/07/1945 Nà Sao, Xã Yên Bình Hoàng Văn Chanh
229 MA THỊ ĐAO Nữ 25/01/1945 Nà Sao, Xã Yên Bình Lộc Văn Lý
230 HOÀNG THỊ LA Nữ 15/07/1945 Nà Sao, Xã Yên Bình
231 LỘC VĂN LÝ Nam 10/10/1943 Nà Sao, Xã Yên Bình Lộc Văn Lý
232 MA QUANG AM Nam 03/02/1943 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Hiểu
233 LA VĂN KHANG Nam 08/08/1941 Nà Sao, Xã Yên Bình La Văn Khang
234 MA THỊ TINH Nữ 01/09/1941 Nà Sao, Xã Yên Bình Lê Phúc Trường
235 LÊ THỊ THINH Nữ 01/05/1940 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Niên
236 MA THỊ NAM Nữ 15/10/1939 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Cạn
237 MA QUANG TÍNH Nam 01/08/1937 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Tính
238 MA VĂN VỊNH Nam 15/07/1935 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Văn Huyên
239 MA THỊ LƯỢC Nữ 01/06/1932 Nà Sao, Xã Yên Bình Nguyễn Quang Hưởng
240 MA QUANG MỘC Nam 28/01/1931 Nà Sao, Xã Yên Bình Ma Quang Thảo
241 HÀ THỊ HỒNG Nữ 10/01/1962 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Thị Hồng
242 HÀ THỊ HƯƠNG Nữ 16/02/1960 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Uyên
243 HÀ THỊ TIÊN Nữ 18/02/1960 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Bảo Sơn
244 HÀ VĂN RỒNG Nam 16/12/1957 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Văn Rồng
245 LỘC THỊ HIỆP Nữ 07/10/1964 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Quân
246 LỘC THỊ HỢP Nữ 23/10/1962 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Hợp
247 LỘC THỊ NGHỊ Nữ 15/12/1966 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Quang
248 LỘC THỊ PHÒNG Nữ 19/12/1963 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Phòng
249 LỘC VĂN ĐÌNH Nam 30/03/1963 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Đình
250 LƯỜNG THỊ VÂN Nữ 10/10/1966 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Đợi
251 LƯỜNG THỊ VIỆT Nữ 19/06/1953 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Ngọc Tình
252 MA THỊ HẰNG Nữ 28/10/1964 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Hội
253 MA THỊ LIÊN Nữ 14/08/1959 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Thị Liên
254 MA THỊ RỐT Nữ 7/10/1960 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Khiêm
255 MA THỊ TIỀM Nữ 10/10/1966 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Quang
256 MA VĂN HẰNG Nam 25/10/1964 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hằng
257 MA VĂN QUÂN Nam 25/10/1964 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Quân
258 NGUYỄN VĂN CHUNG Nam 19/01/1952 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Chung
259 NGUYỄN VĂN THOA Nam 22/08/1959 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thoa
260 NÔNG THỊ THẾ Nữ 28/09/1965 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thìn
261 NÔNG VĂN KHÔI Nam 07/09/1958 Yên Bình, Xã Yên BìnhNông Văn Khôi
262 TRẦN THỊ HẢI Nữ 01/04/1954 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Kim



263 TRẦN THỊ THƠM Nữ 02/02/1963 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Chiêu
264 TRÌNH ĐỨC ĐÀM Nam 01/01/1958 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Đàm
265 TRỊNH THỊ CHÍ Nữ 06/02/1965 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hằng
266 TRỊNH THỊ CHINH Nữ 28/05/1966 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tú
267 TRỊNH THỊ ĐỊNH Nữ 09/09/1962 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Đình
268 TRÌNH THỊ NGÂN Nữ 10/01/1951 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tân
269 TRÌNH VĂN HỘI Nam 04/04/1961 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Hội
270 TRÌNH VĂN KHIÊM Nam 05/01/1963 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Khiêm
271 TRÌNH VĂN UYÊN Nam 03/08/1957 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Uyên
272 BẾ THỊ THANH Nữ 05/10/1989 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Hợp
273 DƯƠNG HỮU TÙNG Nam 19/08/2008 Yên Bình, Xã Yên BìnhDương Hữu Tuấn
274 HÀ MẠNH HÙNG Nam 15/11/1980 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Mạnh Hùng
275 HÀ THANH VINH Nam 30/12/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Thanh Vinh
276 HÀ THỊ HƯỜNG Nữ 01/01/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Huy
277 HÀ THỊ HƯỜNG Nữ 30/04/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhLường Văn Tuân
278 HÀ THỊ HUYỀN Nữ 21/07/1979 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Dũng
279 HÀ THỊ LINH Nữ 01/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Trái
280 HÀ THỊ MAI Nữ 12/12/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tư
281 HÀ VĂN DƯƠNG Nam 01/01/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Văn Dương
282 HOÀNG THÀNH LÂM Nam 23/02/2001 Yên Bình, Xã Yên BìnhHoàng Văn Cấp
283 HOÀNG THỊ HOÀN Nữ 25/10/1995 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Xuân
284 HOÀNG VĂN CẤP Nam 18/09/1970 Yên Bình, Xã Yên BìnhHoàng Văn Cấp
285 HOÀNG VĂN CÔNG Nam 24/05/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhHoàng Văn Công
286 HOÀNG VĂN DUY Nam 17/10/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Hợp
287 LA THỊ UYÊN Nữ 15/07/1976 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Thiêm
288 LÊ THỊ LUYỆN Nữ 29/03/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Lạc
289 LÊ VIẾT MƯỜI Nam 04/01/1989 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Thị Ngọc
290 LÔ THU NHI Nữ 11/05/2000 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thìn
291 LỘC THỊ DUYÊN Nữ 01/01/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tào
292 LỘC THỊ HẢI Nữ 12/12/1982 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Hải
293 LỘC THỊ PHƯƠNG Nữ 14/12/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Tiều
294 LỘC VĂN CHÍNH Nam 05/08/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Trường
295 LỘC VĂN DƯƠNG Nam 21/10/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tào
296 LỘC VĂN KHOÁI Nam 07/11/1991 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Phòng
297 LỘC VĂN KHOÁT Nam 22/11/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Khoát
298 LỘC VĂN LẠC Nam 10/07/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Lạc
299 LỘC VĂN LƯỢC Nam 26/10/2002 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Mao
300 LỘC VĂN MAO Nam 07/01/1974 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Mao
301 LỘC VĂN NAM Nam 07/03/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Nam
302 LỘC VĂN TÂN Nam 20/01/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tân
303 LỘC VĂN TRƯỜNG Nam 15/05/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Trường
304 LỘC VĂN TƯ Nam 08/03/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tư
305 LỘC VĂN VỸ Nam 07/06/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Thị Hồng
306 LỘC VĂN XUÂN Nam 16/08/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Xuân
307 LUÂN THỊ HỢP Nữ 01/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Ngọc Tình
308 LƯỜNG THỊ CHẸ Nữ 07/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vương
309 LƯỜNG VĂN TUÂN Nam 14/02/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhLường Văn Tuân
310 LÝ THI HUYỀN Nữ 02/05/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hiếu
311 LÝ THỊ LIÊN Nữ 13/12/1970 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Lượng
312 LÝ THỊ MAI Nữ 05/10/1993 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Huân
313 LÝ VĂN OAI Nam 20/11/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Đường
314 MA HÀ HƯNG Nam 27/02/1984 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Phúc
315 MA THỊ CHANG Nữ 01/06/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Anh Thời



316 MA THỊ CHỈ Nữ 06/08/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhNông Văn Đình
317 MA THỊ ĐÀO Nữ 24/01/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Thị Đào
318 MA THỊ HÀNH Nữ 01/01/1994 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thạc
319 MA THỊ HIÊN Nữ 01/10/1998 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Vạn
320 MA THỊ HIÊN Nữ 08/06/1984 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Nam
321 MA THỊ HIỆP Nữ 01/07/1976 Yên Bình, Xã Yên BìnhLê Phúc Giang
322 MA THỊ HOÀNG Nữ 28/11/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Mạnh
323 MA THỊ HƠN Nữ 02/10/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vững
324 MA THỊ HUỆ Nữ 20/09/1970 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Thưởng
325 MA THỊ HUYNH Nữ 11/08/1976 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Vạn
326 MA THỊ KHU Nữ 07/08/1972 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Chi
327 MA THỊ MINH Nữ 20/05/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Tiến Dũng
328 MA THỊ NHẬT Nữ 09/05/1966 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Trường
329 MA THỊ NIÊN Nữ 01/04/1992 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Dưỡng
330 MA THỊ PHƯƠNG Nữ 06/01/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Kim
331 MA THỊ PHƯỢNG Nữ 15/06/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Hoà
332 MA THỊ THANH Nữ 25/07/1989 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vạn
333 MA THỊ THẾ Nữ 01/01/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thọ
334 MA THỊ THƠM Nữ 17/03/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tân
335 MA THỊ THU Nữ 18/09/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Mạnh Hiển
336 MA THỊ THỦY Nữ 01/01/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Văn Dương
337 MA THỊ TỨ Nữ 10/12/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Thiệp
338 MA THỊ VĂN Nữ 04/04/1982 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Đức Thuỵ
339 MA VĂN CHI Nam 31/01/1970 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Chi
340 MA VĂN CƯƠNG Nam 16/06/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Cương
341 MA VĂN ĐOÀI Nam 24/04/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Đoài
342 MA VĂN DƯƠNG Nam 20/11/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhHứa Thị Nhoi
343 MA VĂN HÀO Nam 13/12/1993 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Quân
344 MA VĂN HIẾU Nam 01/01/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hiếu
345 MA VĂN HOÀ Nam 22/10/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hoà
346 MA VĂN HUÂN Nam 15/07/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Huân
347 MA VĂN HƯỚNG Nam 18/03/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hằng
348 MA VĂN KIM Nam 24/07/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Kim
349 MA VĂN PHƯỢNG Nam 17/05/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Phượng
350 MA VĂN THẨM Nam 24/12/2001 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Hoà
351 MA VĂN VẠN Nam 08/06/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Vạn
352 MA VĂN XUÂN Nam 20/03/1973 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Thị Hường
353 NGUYỄN ĐÌNH LINH Nam 12/05/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thể
354 NGUYỄN QUANG ANH Nam 09/12/2004 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thoa
355 NGUYỄN THANH TUÂN Nam 19/09/1994 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thạc
356 NGUYỄN THANH TUẤN Nam 10/12/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thạc
357 NGUYỄN THỊ DIỆP Nữ 13/08/2005 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vững
358 NGUYỄN THỊ HÓN Nữ 09/05/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Quang
359 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Nữ 08/08/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thanh
360 NGUYỄN THỊ MAI Nữ 01/01/1996 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Hiếu
361 NGUYỄN THỊ PHẤN Nữ 10/09/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Đại
362 NGUYỄN THỊ THI Nữ 06/06/1971 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Mao
363 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 01/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Đợi
364 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 14/05/2007 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thanh
365 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ 04/10/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Phượng
366 NGUYỄN THỊ THUỶ Nữ 08/12/1974 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Giảng
367 NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 02/02/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Tiến Dũng
368 NGUYỄN VĂN AN Nam 21/04/1980 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn An



369 NGUYỄN VĂN BỀN Nam 23/07/1997 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vững
370 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Nam 02/08/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Chương
371 NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam 01/01/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Đại
372 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 20/06/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Chung
373 NGUYỄN VĂN KHẢI Nam 26/04/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thìn
374 NGUYỄN VĂN KHOÁI Nam 01/02/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Khoái
375 NGUYỄN VĂN TÂM Nam 11/10/1982 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Sơn
376 NGUYỄN VĂN THẠC Nam 18/04/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thạc
377 NGUYỄN VĂN THANH Nam 11/03/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thanh
378 NGUYỄN VĂN THỂ Nam 11/11/1973 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thể
379 NGUYỄN VĂN THỌ Nam 23/11/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thọ
380 NGUYỄN VĂN THÔNG Nam 01/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Thưởng
381 NGUYỄN VĂN TRÁI Nam 05/05/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Trái
382 NGUYỄN VĂN VẠN Nam 26/12/1982 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vạn
383 NGUYỄN VĂN VỮNG Nam 12/05/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vững
384 NGUYỄN VĂN VƯƠNG Nam 05/07/1986 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Vương
385 NGUYỄN VIẾT QUÂN Nam 26/06/1981 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Đàm
386 NÔNG THỊ HẰNG Nữ 01/01/1993 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Quang
387 NÔNG VĂN ĐÌNH Nam 30/11/1977 Yên Bình, Xã Yên BìnhNông Văn Đình
388 NÔNG VĂN HÙNG Nam 12/12/1998 Yên Bình, Xã Yên BìnhNông Văn Hùng
389 PHAN VĂN PHÚC Nam 26/05/2007 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Thị Thương
390 TRẦN ĐÌNH LONG Nam 30/10/1989 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Lượng
391 TRẦN NGỌC HÀ Nam 06/12/1976 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Ngọc Hà
392 TRẦN THỊ YÊN Nữ 07/10/1985 Yên Bình, Xã Yên BìnhHà Mạnh Hùng
393 TRẦN VĂN ANH Nam 29/10/1991 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Chiêu
394 TRẦN XUÂN CHUNG Nam 25/03/1968 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Chung
395 TRẦN XUÂN TÂM Nam 07/08/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Hoà
396 TRIỆU THỊ PHIẾN Nữ 01/01/1990 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Dương
397 TRÌNH ĐỨC HIẾU Nam 25/12/1995 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Hiếu
398 TRÌNH ĐỨC THIÊM Nam 24/01/1974 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Thiêm
399 TRỊNH ĐỨC THỊNH Nam 06/09/2006 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Thiêm
400 TRỊNH ĐỨC THUỴ Nam 29/03/1978 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Đức Thuỵ
401 TRỊNH ĐỨC TÌNH Nam 05/09/1992 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Đức Chung
402 TRÌNH ĐỨC TRƯỜNG Nam 16/02/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Trường
403 TRÌNH ĐỨC XUÂN Nam 01/02/1977 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Xuân
404 TRÌNH PHÚC THƯỞNG Nam 01/12/1968 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Thưởng
405 TRÌNH THỊ ANH Nữ 22/01/1994 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thể
406 TRÌNH THỊ HƯỜNG Nữ 03/06/1975 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Thị Hường
407 TRÌNH THỊ LỆ Nữ 01/10/1984 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Đường
408 TRỊNH THỊ LƯU Nữ 02/11/1970 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrần Xuân Chung
409 TRÌNH THỊ NGHĨA Nữ 23/11/1991 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Phúc Thưởng
410 TRÌNH THỊ THUÝ Nữ 02/09/1994 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Trường
411 TRỊNH THỊ THUỲ Nữ 02/06/2004 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Đức Thuỵ
412 TRÌNH VĂN GIẢNG Nam 15/11/1973 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Giảng
413 TRÌNH VĂN HUY Nam 07/02/1982 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Huy
414 TRÌNH VĂN KIÊN Nam 10/01/1984 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Uyên
415 TRÌNH VĂN MẠNH Nam 10/12/1987 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Mạnh
416 TRÌNH VĂN QUANG Nam 17/04/1984 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Quang
417 TRÌNH VĂN THÀNH Nam 04/06/1988 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Đức Trưởng
418 TRÌNH VĂN THIỆP Nam 25/02/1980 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Thiệp
419 TRÌNH VĂN ỨNG Nam 09/04/1969 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Ứng
420 TRƯƠNG THỊ HÒA Nữ 09/10/1995 Yên Bình, Xã Yên BìnhNông Văn Hùng
421 TRƯƠNG THỊ SAO Nữ 03/01/1983 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Duy



422 LỘC THỊ NHIỆU Nữ 10/12/1940 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Văn Thể
423 LỘC VĂN TÀO Nam 15/04/1945 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tào
424 MA THỊ QUYẾT Nữ 19/01/1946 Yên Bình, Xã Yên BìnhNguyễn Tiến Dũng
425 NGUYỄN VĂN LẬP Nam 03/07/1943 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Thị Hường
426 TRẦN THỊ THINH Nữ 15/03/1944 Yên Bình, Xã Yên BìnhMa Văn Tiều
427 TRÌNH ĐỨC THỰ Nam 08/08/1944 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrình Văn Thiệp
428 TRÌNH THỊ BÀN Nữ 16/05/1945 Yên Bình, Xã Yên BìnhLộc Văn Tào
429 TRÌNH THỊ LUẬN Nữ 09/12/1946 Yên Bình, Xã Yên BìnhTrịnh Thị Hường
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